
GV PHỤ TRÁCH: CN. Phạm Thái Bình SĐVHT: 2

Đ B Đ B L1 L2

1 160010001 Nguyễn Thị Mỷ Anh 2.0 5.5 4.6 7.2 5.2 5.4 5.3
2 160010002 Trần Thị Tú Anh 5.0 7.0 6.6 6.6 6.4 5.3 5.7
3 160010003 Vương Sào Cái 2.0 5.5 5.8 7.6 5.7 5.9 5.8
4 160010005 Quách Thị Mỹ Đẹp 6.5 8.5 5.6 8.2 7.1 4.8 5.7
5 160010006 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 5.5 9.5 8.2 9.4 8.4 6.1 7.0
6 160010007 Lâm Thị Tường Duy 5.0 9.0 6.0 7.4 6.8 6.0 6.3
7 160010008 Thạch Thị Xuân Hà 1.0 4.5 5.0 5.0 4.3 5.4 5.0
8 160010009 Nguyễn Thị Như Hoa 5.0 6.5 6.4 8.0 6.7 5.3 5.9
9 160010010 Lâm Thị Hoa Hường 6.5 9.0 7.1 7.8 7.6 6.4 6.9
10 160010011 Hữu Thị Như Huỳnh 5.5 6.0 4.8 8.2 6.3 4.6 5.3
11 160010012 Lê Trung Kết 5.0 7.0 7.4 8.2 7.2 5.6 6.2
12 160010013 Dương Khiết 7.0 9.0 5.8 6.2 6.7 6.0 6.3
13 160010014 Phạm Thị Kim Khương 1.0 4.5 5.4 5.6 4.6 5.1 4.9 Thi lần 2

14 160010015 Phan Thúy Liên 7.0 9.5 6.2 6.0 6.8 6.8 6.8
15 160010016 Trần Thị Diễm Mi 8.5 6.5 5.6 9.5 7.5 7.0 7.2
16 160010017 Hồ Diễm My 5.5 9.5 4.8 6.4 6.2 4.8 5.4
17 160010018 Nguyễn Thị Kiều My 9.0 8.5 8.4 8.4 8.5 7.3 7.8
18 160010019 Trần Thảo Ngân 9.0 6.0 6.2 6.2 6.6 5.9 6.2
19 160010020 Võ Thị Kim Ngọc 1.0 4.5 6.0 7.6 5.5 5.8 5.7
20 160010021 Nguyễn Chí Nguyên 5.0 5.5 5.0 7.6 6.0 4.8 5.3
21 160010022 Huỳnh Ánh Nguyệt 5.0 6.5 6.0 6.8 6.2 3.1 4.3 Thi lần 2

22 160010023 Nguyễn Trung Nhân 4.0 7.5 6.2 6.0 6.0 5.6 5.8
23 160010024 Hồ Bích Nhiên 1.0 6.5 4.6 5.8 4.7 5.0 4.9 Thi lần 2

24 160010025 Trần Hồng Như 2.0 5.0 5.4 6.6 5.2 4.4 4.7 Thi lần 2

25 160010026 Kim Thị Bé Oanh 2.0 4.0 6.6 5.8 5.1 4.8 4.9 Thi lần 2

26 160010027 Trần Hoàng Phú 2.0 8.5 5.6 8.0 6.3 5.8 6.0
27 160010028 Mã Toàn Phúc 3.0 9.0 5.8 5.2 5.7 5.6 5.6
28 160010029Đặng Quốc Sử 5.0 6.5 4.6 6.0 5.5 4.6 5.0
29 160010030 Nhâm Minh Tài 5.0 7.5 6.0 6.2 6.2 5.5 5.8
30 160010031 Khưu Thành Thái 5.0 7.0 5.6 6.4 6.0 4.5 5.1
31 160010032 Phan Thị Thanh Thảo 3.0 5.5 4.8 5.6 4.9 5.1 5.0
32 160010033 Phan Thuỳ Linh 2.5 5.5 2.6 5.2 3.9 2.8 3.2 Thi lần 2

33 160010034 Phạm Anh Thư 0.0 8.0 4.0 4.6 4.2 4.5 4.4 Thi lần 2
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34 160010035 Phan Anh Thư 3.0 5.0 5.8 6.4 5.4 3.9 4.5 Thi lần 2

35 160010036 Lê Hoài Thương 5.0 7.5 5.2 3.8 5.1 3.6 4.2 Thi lần 2

36 160010037 Danh Hồng Thúy 3.0 6.0 5.0 6.0 5.2 3.6 4.2 Thi lần 2

37 160010038 Lê Mộng Thúy 4.0 8.5 5.0 7.8 6.4 5.6 5.9
38 160010039 Quách Diễm Thúy 4.0 7.0 5.6 4.2 5.1 3.4 4.1 Thi lần 2

39 160010040 Sơn Thị Cẩm Tiên 4.5 9.5 5.8 5.4 6.1 4.0 4.8 Thi lần 2

40 160010041 Vưu Cảnh Tiên 8.0 9.0 5.4 0.0 4.6 0.0 1.8 Thi lần 2

41 160010042 Tăng Văn Toàn 3.0 4.0 2.4 4.6 3.5 5.3 4.6 Thi lần 2

42 160010043 Thạch Văn Toàn 2.5 7.0 4.0 3.8 4.2 4.8 4.6 Thi lần 2

43 160010044Đào Giang Văn 4.0 8.5 4.4 9.2 6.6 4.6 5.4
44 160010045 Quách Tuấn Vỷ 5.5 4.5 5.2 5.4 5.2 5.6 5.4
45 160010046 Sơn Thị Lệ Xuân 5.0 3.0 7.0 6.8 5.9 6.1 6.0
46 160010047 Lâm Kim Thư 4.0 8.0 5.2 4.8 5.3 5.1 5.2

Ghi chú: Danh sách này có 46 học sinh, đạt yêu cầu: 31, không đạt yêu cầu: 15
Giỏi: 0 Khá: 3 TB Khá: 8 TB: 20 Yếu - kém: 15

Lý Chí Dũng Huỳnh Điền Côn

Xếp loại:
Bạc Liêu, ngày 03 tháng 02 năm 2017
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